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CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành.
Quy chế này quy định những nội dung cụ thể về việc thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp vào các dự án của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Quỹ) đảm bảo theo đúng căn cứ pháp lý và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng.
1. Đối tượng đầu tư trực tiếp.

Các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Tuyên Quang theo danh mục của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định tại  Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Phạm vi áp dụng.

- Quy chế này quy định về việc đầu tư trực tiếp vào các dự án từ nguồn vốn của Quỹ và các nguồn vốn huy động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Quỹ. 

- Quy chế này áp dụng đối với tất cả các khoản đầu tư trực tiếp của Quỹ, trừ trường hợp đặc biệt do UBND tỉnh quyết định.
- Nhà đầu tư là đối tác cùng tham gia hợp tác đầu tư trực tiếp với Quỹ cũng thuộc đối tượng thực hiện theo Quy chế này.
Điều 3. Giải thích từ ngữ.
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đầu tư trực tiếp vào các dự án: Là việc Quỹ sử dụng vốn hoạt động, vốn huy động để đầu tư vào các dự án, trong đó: Quỹ có thể tham gia trực tiếp vào quá trình hoạt động và quản lý dự án đầu tư hoặc thực hiện dưới dạng các hợp đồng, liên doanh, liên kết với Công ty cổ phần, Công ty TNHH...

2. Dự án đầu tư: Là tập hợp các đề xuất về bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh hoặc liên tỉnh, liên vùng, trong một khoảng thời gian xác định.

3. Nhà đầu tư: Là Quỹ và tổ chức hợp tác với Quỹ thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo Luật Doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã;

c) Tổ chức nước ngoài;

d) Các tổ chức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

4. Chủ đầu tư: Là Quỹ và tổ chức hợp tác với Quỹ trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư.

5. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Là quá trình tổ chức quản lý đảm bảo hiệu quả của dự án trên cơ sở căn cứ vào các định mức kinh tế - kỹ thuật và các quy định có liên quan do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

6. Thời gian đầu tư: Là khoảng thời gian từ khi bỏ vốn đầu tư đến khi dự án hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

7. Giới hạn đầu tư trực tiếp vào các dự án: Là tỷ lệ giữa tổng vốn đầu tư vào các dự án trên tổng vốn hoạt động của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

8. Vốn đầu tư: là tiền và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp.

9. Quyết toán vốn đầu tư: Là việc tập hợp toàn bộ chi phí đầu tư hợp pháp đã phát sinh liên quan trực tiếp trong quá trình đầu tư đến khi dự án hoàn thành đưa vào giá trị công trình.

10. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BCC) là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân.

11. Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BOT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước Việt Nam.

12. Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BTO) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận. 

13. Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT. 

14. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý các chất thải và các công trình khác. 

15. Hệ thống công trình hạ tầng xã hội bao gồm các công trình y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên, mặt nước và các công trình khác.

16. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện.

17. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường.

18. Quy hoạch chung xây dựng đô thị là việc tổ chức không gian đô thị, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng vùng và của quốc gia trong từng thời kỳ.

Điều 4. Nguồn vốn đầu tư.
1. Vốn chủ sở hữu của Quỹ, bao gồm: Vốn điều lệ thực có; quỹ dự phòng tài chính; quỹ đầu tư phát triển; các nguồn vốn hợp pháp khác của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;

2. Nguồn vốn huy động trung và dài hạn từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước. Việc vay vốn ngoài nước thực hiện theo quy định của pháp luật về vay nợ nước ngoài;

3. Phát hành trái phiếu Quỹ theo quy định của pháp luật;

4. Các nguồn vốn đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện đầu tư.
Đầu tư trực tiếp của Quỹ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Tuyên Quang theo danh mục của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định tại  Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Bảo toàn và phát triển vốn; tự bù đắp chi phí và Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ;

3. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Quỹ về hoạt động đầu tư trực tiếp;
4. Dự án được cấp thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Hình thức đầu tư.
Tùy tình hình thực tiễn và điều kiện cụ thể, Quỹ có thể lựa chọn các hình thức đầu tư trực tiếp sau đây:

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC);

2. Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT);

3. Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO);

4. Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo quy định của pháp luật;

5. Tìm kiếm dự án, thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư sau đó thực hiện đầu tư, hoặc chuyển nhượng lại dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện đầu tư.

6. Các hình thức đầu tư trực tiếp khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Điều 7. Phương thức đầu tư.
1. Quỹ có thể thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác để đầu tư và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

2. Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Giới hạn đầu tư trực tiếp.

1. Giới hạn đầu tư trực tiếp vào các dự án tối đa bằng 50% vốn chủ sở hữu của Qũy đầu tư phát triển địa phương tại thời điểm thực hiện.

2. Trường hợp Qũy đầu tư phát triển địa phương thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trực tiếp và cho vay không vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Qũy tại thời điểm thực hiện.

3. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế có quy định về giới hạn đầu tư trực tiếp khác với quy định của Nghị định số 37/2013/NĐ-CP thì thực hiện theo các quy định tại thỏa thuận đã ký kết với nhà tài trợ.

Điều 9. Thẩm quyền quyết định đầu tư trực tiếp.
- Mức vốn đầu tư đối với một dự án trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Mức vốn đầu tư đối với một dự án trên 5% đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

- Mức vốn đầu tư đối với một dự án đến 5% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Giám đốc Quỹ quyết định.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 10. Đầu tư trực tiếp vào các dự án.
Quỹ thực hiện phương thức đầu tư theo quy định tại Điều 7 Chương I Quy chế này, cụ thể:

1. Việc tư vấn, lựa chọn và đề xuất các dự án đầu tư phải đảm bảo phù hợp với chiến lược, yêu cầu, nguyên tắc đầu tư cũng như tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư của Quỹ. Sau khi lựa chọn dự án đầu tư trực tiếp, Quỹ lập tờ trình đề nghị Hội đồng quản lý chấp thuận chủ trương đầu tư.  

2. Sau khi Hội đồng quản lý Quỹ chấp thuận chủ trương đầu tư (dự án đầu tư trực tiếp), Quỹ thực hiện thẩm định dự án đầu tư trực tiếp và hoàn hiện hồ sơ dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 9, Chương I Quy chế này.

Trình tự, thủ tục thẩm định các dự án đầu tư trực tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh, các quy chế và quy trình nghiệp vụ có liên quan của Quỹ.

3. Sau khi có quyết định đầu tư trực tiếp của cấp có thẩm quyền, Quỹ tiến hành thực hiện dự án đầu tư trực tiếp theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư trực tiếp.

4. Việc theo dõi đánh giá hoạt động đầu tư trực tiếp vào dự án được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Tỉnh đảm bảo kịp thời, chính xác và khách quan.

5. Trường hợp Quỹ góp vốn thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định của pháp luật để quản lý và thực hiện duy nhất một dự án đầu tư thì khoản góp vốn thành lập doanh nghiệp được tính gộp vào tổng số vốn đầu tư trực tiếp và phải tuân thủ quy định về lĩnh vực và giới hạn đầu tư trực tiếp tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ – CP.

Điều 11. Chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.
1. Quỹ được quyền chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trực tiếp theo quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng.

2. Việc chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trực tiếp được thực hiện khi dự án đảm bảo các yêu cầu sau:

- Dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư và thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành.

- Dự án đã triển khai xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Đối với các dự án quy hoạch, xây dựng phát triển nhà ở phải thi công xong phần hạ tầng hoặc thi công xong phần móng đối với nhà ở dạng chung cư cao tầng.

3. Cấp nào quyết định đầu tư trực tiếp vào các dự án thì quyết định việc chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 12. Trách nhiệm của Quỹ.
- Xây dựng quy trình đầu tư trực tiếp cụ thể để tổ chức thực hiện.

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư và lập phương án đầu tư trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định.

- Thành lập Ban quản lý dự án để giúp việc cho Ban Giám đốc Quỹ làm đầu mối quản lý dự án.

- Theo dõi, đánh giá hoạt động đầu tư trực tiếp vào dự án trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước và của Tỉnh đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan và báo cáo cho Hội đồng quản lý Quỹ theo quy định.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch thoái vốn nhằm đảm bảo nguồn vốn để triển khai kế hoạch đầu tư hàng năm đã được phê duyệt của Quỹ.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành.
1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy chế Đầu tư trực tiếp ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQL ngày 01/6/2012 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang.

2. Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển, Trưởng Ban kiểm soát, các Trưởng phòng thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm tổng hợp, trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định./.

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
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                Trần Ngọc Thực
